
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Lê Văn Bút
Giám sát công tác xây dựng công trình Công 

nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) Hạng II.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 

Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) Hạng 

II.

Định giá xây dựng hạng III

2
Nguyễn Thanh 

Bình

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng/ Điện Kỹ thuật/ Vừa 

làm vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình Công 

nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) Hạng II.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 

Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) Hạng 

II.

Đại học giao thông vận tải/ 

Kỹ thuật xây dựng/ vừa làm 

vừa học

Định giá xây dựng hạng III

20/12/2024 - 

044079011110 ngày 

04/8/2022

39/52 Hoàng Diệu, 

phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

`- Đại học mở tp. Hồ Chí 

Minh/ Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng/ Vừa 

làm vừa học

- Cao đẳng công nghiệp xây 

lắp điện/ Xây lắp đường 

dây và trạm biến áp/ Chính 

quy

19/8/1981 - 

034081021873 ngày 

05/7/2023

Căn hộ 416B Chung 

cư VCN XH1, đường 

28, phường Phước 

Long, thành phố Nha 

Trang
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 (Ban hành kèm Quyết định số 51 /QĐ-SXD ngày  19 /02/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Cơ sở đào tạo/Trình độ 

chuyên môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp



3 Võ Dũng
Thiết kế kết cấu công trình Nhà công nghiệp 

Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước) và Nhà Công nghiệp 

Hạng III

4 Trần Xuân Thiện

20/9/1984 - 

062084001005 ngày 

21/6/2023 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

số 17/103A Hoàng 

Diệu, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà

Kỹ sư xây dựng cầu đường/ 

chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu 

đường bộ Hạng II.

5 Huỳnh Đức Dũng

28/3/1987 - 

054087006843 ngày 

12/11/2021

4/2 Phước Điền, 

phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Điện - Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình Công nghiệp 

(Đường dây và trạm biến áp) hạng III

6
Phạm Nguyễn 

Quốc Huy

26/4/1998 - 

056098000300 ngày 

26/6/2023 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

thôn Phước Lương, xã 

Diên Thọ, huyện Diên 

Khánh, Khánh Hoà

Đại học Nha Trang/ Kỹ 

thuật xây dựng dân dụng và 

công nghiệp/ chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình  Dân 

dụng Hạng III

7
Nguyễn Thị 

Huyền Trang

20/12/1985- 

064185009033 ngày 

12/01/2022

95 đường Phú Nông, 

xã Vĩnh Ngọc, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Điện kỹ 

thuật/Chính quy

Định giá xây dựng Hạng II

8 Nguyễn Minh Trí

07/8/1991- 

056091001772 ngày 

20/01/2022

14 Phan Đình Giót, 

phường Phương Sài, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Griffith, Bang 

Queesland, Úc/Cử nhân kỹ 

thuật công trình dân 

dụng/Chính quy

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng Hạng II

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

20/02/1990 - 

054090001602 ngày 

19/4/2021 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

thôn Long Mỹ, xã 

Xuân Long, huyện 

Đông Xuân, tỉnh Phú 

Yên



9 Trần Quốc Bảo

02/4/1993 - 

056093008984 ngày 

10/5/2021

thôn Tân Hiệp, xã 

Cam Phước Đông, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao thông vận tải 

TP.Hồ Chí Minh/Cử nhân 

Kinh tế xây dựng/Vừa làm 

vừa học

Định giá xây dựng hạng III

10 Lê Điệp

10/4/1977- 

060077011932 ngày 

21/10/2022

Tổ 7 Khu phố 1, thị 

trấn Đức Tài, Đức 

Linh, Bình Thuận

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư xây dựng cầu 

đường/ vừa học vừa làm

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc đường bộ Hạng III

11 Nguyễn Cương

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi) Hạng 

III

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Thủy lợi) Hạng III

12
Nguyễn Thị 

Xuân Hoa

12/02/1998- 

056198000290 ngày 

10/4/2021

Thôn Quang Đông, 

Ninh Đông, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Xây dựng Miền 

Trung/Kỹ sư kinh tế xây 

dựng/ chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc đường bộ Hạng III

13
Nguyễn Nhật 

Hằng

14/5/1997- 

056197000385 ngày 

10/4/2021

Hội Phú Bắc 2, Ninh 

Phú, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng/ chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc đường bộ Hạng III

14
Trần Thị Diễm 

Trâm

02/10/1988 - 

056188008048 ngày 

04/10/2022

thôn Phú Nông, xã 

Vĩnh Ngọc, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Mở thành phố Hồ 

Chí Minh/Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật công trình xây 

dựng/Học Từ xa

Định giá xây dựng hạng II

08/12/1959 - 

054059002049 ngày 

16/9/2021 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

112/30 Hoàng Hoa 

Thám, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha 

Trang

Đại học công trình thuỷ lợi



15 Dương Quốc Trí
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông Đường thuộc đường bộ Hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Đường giao thông 

thuộc đường bộ hạng III

16 Trần Thị Thanh

17/6/1990 - 

040190045414 ngày 

12/01/2022

Thanh Minh 3, xã 

Diên Lạc, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường/ Chính quy

Định giá xây dựng hạng III

17 Đặng Đình Trung
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng III

08/01/1991- 

066091012271 ngày 

27/10/2023

Căn hộ 139 CT6A 

KĐT Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Ngọc, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kiến trúc sư 

Kiến trúc/Chính quy

15/01/1993 - 

056093000533 ngày 

07/6/2024

TDP Đông Môn 1, thị 

trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông/ 

chính quy
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